
Số, ký hiệu 

văn bản

Ngày tháng năm 

văn bản

Tên loại và trích yếu nội dung 

văn bản
Người ký

Số lượng 

bản
Ngày chuyển Lĩnh vực

146/BC-CCPT 09/10/2026 BÁO CÁO Nội dung thực hiện Kế 

hoạch số 71-KH/ĐU ngày 

03/7/2026 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy UBND tỉnh tháng 9/2026 

của Chi cục Chất lượng, Chế biến 

và Phát triển thị trường

Võ Văn Đàn 1 09/10/2026

147/BC-CCPT 12/10/2026 Báo cáo Sơ kết công tác bảo vệ bí 

mật nhà nước năm 2026 tại Chi 

cục Chất lượng, Chế biến và PTTT

Võ Văn Đàn 1 12/10/2026

148/BC-CCPT 13/10/2026 Phục vụ xây dựng Chiến lược 

ngành Nông nghiệp và Môi trường 

giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn 

đến năm 2050 lĩnh vực Chất 

lượng, Chế biến và Phát triển thị 

trường

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

1 13/10/2026

149/BC-CCPT 15/10/2026 BÁO CÁO Tình hình thực hiện 

nhiệm vụ tuần 41, kế hoạch tuần 

42 năm 2026 (Số liệu từ ngày 

08/10 đến 14/10/2026)

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

1 15/10/2026

228/QĐ-CCPT 12/10/2026 Xử phạt vi phạm hành chính NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

1 12/10/2026

229/QĐ-CCPT 13/10/2026 Quyết định lấy mẫu trái cây ngày 

17 đến 18/10 (KV1)

NGUYỄN CHÍ LINH 1 13/10/2026

230/QĐ-CCPT 13/10/2026 Quyết định lấy mẫu giám sát cà 

phê từ ngày 19 đến 22/10 (KV1)

NGUYỄN CHÍ LINH 1 13/10/2026

231/QĐ-CCPT 13/10/2026 Quyết định thành lập đoàn lấy mẫu 

chè ngày 23/10 (KV1)

NGUYỄN CHÍ LINH 1 13/10/2026

232/QĐ-CCPT 13/10/2026 Quyết định lấy mẫu trái cây ngày 

19 đến 20/10 (KV1)

NGUYỄN CHÍ LINH 1 13/10/2026

233/QĐ-CCPT 13/10/2026 Quyết định thành lập đoàn lấy mẫu 

giám sát mật ong từ ngày 24 đến 

25/10 (KV1)

NGUYỄN CHÍ LINH 1 13/10/2026

234/QĐ-CCPT 13/10/2026 Quyết định thành lậpk đoàn lấy 

mẫu giám sát sản phẩm OCOP từ 

ngày 21 đến 23/10 (KV1)

NGUYỄN CHÍ LINH 1 13/10/2026

235/QĐ-CCPT 13/10/2026 Quyết định thành lập đoàn lấy mẫu 

rau củ quả từ ngày 17 đến ngày 

19.10 (KV2)

NGUYỄN CHÍ LINH 1 13/10/2026

236/QĐ-CCPT 13/10/2026 Quyết định lấy mẫu giám sát cà 

phê từ ngày 17 đến 19/10 (KV3)

NGUYỄN CHÍ LINH 1 13/10/2026

237/QĐ-CCPT 13/10/2026 Quyết định thành lập Đoàn thẩm 

định điều kiện an toàn thực phẩm 

cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

1 13/10/2026

238/QĐ-CCPT 13/10/2026 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập 

Đoàn thẩm định điều kiện an toàn 

thực phẩm cơ sở sản xuất, chế 

biến, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

1 13/10/2026

239/QĐ-CCPT 14/10/2026 Kiểm tra điều kiện đảm bảo an 

toàn thực phẩm đối với các cơ sở 

sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh 

doanh nông sản trên địa bàn 

phường Bắc Gia Nghĩa, phường 

Nam Gia Nghĩa và các xã Đức An, 

Kiến Đức, Nhân Cơ, Quảng Khê, 

tỉnh Lâm Đồng

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

1 14/10/2026

240/QĐ-CCPT 15/10/2026 V/v Thành lập Đoàn thẩm định 

điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở 

sản xuất, chế biến, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

1 15/10/2026

VĂN BẢN CÔNG KHAI CHI CỤC CHẤT LƯỢNG CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG



320/TB-CCPT 12/10/2026 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra 

điều kiện ATTP theo Quyết định số 

210/QĐ-CCPT ngày 30/9/2026

Võ Văn Đàn 1 12/10/2026

321/TB-CCPT 13/10/2026 Kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm Công ty 

TNHH MTV Sen Phạn

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

1 13/10/2026

322/TB-CCPT 13/10/2026 Thông báo Kết quả thẩm tra hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

1 13/10/2026

323/TB-CCPT 13/10/2026 THÔNG BÁO Kết quả thẩm tra hồ 

sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

1 13/10/2026

324/TB-CCPT 14/10/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Công ty 

TNHH Dalatfarm

NGUYỄN CHÍ LINH 1 14/10/2026

325/TB-CCPT 14/10/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Công ty 

TNHH phát triển nông nghiệp Di 

Linh

NGUYỄN CHÍ LINH 1 14/10/2026

326/TB-CCPT 14/10/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Công ty 

TNHH cà phê Hồng Anh Đắk Nông

NGUYỄN CHÍ LINH 1 14/10/2026

327/TB-CCPT 14/10/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Hộ kinh 

doanh Tâm An

NGUYỄN CHÍ LINH 1 14/10/2026

328/TB-CCPT 14/10/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Công ty 

TNHH MTV cà phê Hoàng Phong

NGUYỄN CHÍ LINH 1 14/10/2026

329/TB-CCPT 14/10/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Công ty 

TNHH TA HP

NGUYỄN CHÍ LINH 1 14/10/2026

330/TB-CCPT 14/10/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Công ty cổ 

phần Chè Lâm Đồng

NGUYỄN CHÍ LINH 1 14/10/2026

331/TB-CCPT 14/10/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Công ty 

TNHH trà Ngọc Duy

NGUYỄN CHÍ LINH 1 14/10/2026

332/TB-CCPT 14/10/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Hộ kinh 

doanh Nhặt Coffee More

NGUYỄN CHÍ LINH 1 14/10/2026

333/TB-CCPT 14/10/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Công ty 

TNHH M N Group

NGUYỄN CHÍ LINH 1 14/10/2026

334/TB-CCPT 14/10/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Hộ kinh 

doanh thực phẩm chay Ngọc Hân

NGUYỄN CHÍ LINH 1 14/10/2026

335/TB-CCPT 14/10/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Công ty 

TNHH Mady Food Farm

NGUYỄN CHÍ LINH 1 14/10/2026

336/TB-CCPT 14/10/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Công ty 

TNHH Triệu Minh

NGUYỄN CHÍ LINH 1 14/10/2026

337/TB-CCPT 14/10/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Hộ kinh 

doanh Năm Lành

NGUYỄN CHÍ LINH 1 14/10/2026

338/TB-CCPT 14/10/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Hộ kinh 

doanh Halofe

NGUYỄN CHÍ LINH 1 14/10/2026

339/TB-CCPT 15/10/2026 Lịch kiểm tra an toàn thực phẩm Võ Văn Đàn 1 15/10/2026

340/TB-CCPT 15/10/2026 Kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

1 15/10/2026

341/TB-CCPT 15/10/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Công ty 

TNHH thực phẩm Đại Bình Dương

NGUYỄN CHÍ LINH 1 15/10/2026



342/TB-CCPT 15/10/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Hộ kinh 

doanh Vũ Văn Hiệp

NGUYỄN CHÍ LINH 1 15/10/2026

343/TB-CCPT 15/10/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Công ty 

TNHH nông sản Đất đỏ Bazan

NGUYỄN CHÍ LINH 1 15/10/2026

344/TB-CCPT 15/10/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Công ty 

TNHH liên doanh Thung Lũng 

Nắng

NGUYỄN CHÍ LINH 1 15/10/2026

345/TB-CCPT 15/10/2026 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ tự công bố sản phẩm Công ty 

TNHH thực phẩm An Vạn Thịnh

NGUYỄN CHÍ LINH 1 15/10/2026

826/CCPT-

HCTH

09/10/2026 V/v góp ý dự thảo Quyết định điều 

chỉnh, bổ sung kịch bản tăng 

trưởng giai đoạn 2026-2030 của 

tỉnh Lâm Đồng.

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

1 09/10/2026

827/CCPT-

HCTH

09/10/2026 V/v đánh giá, tổng kết việc thi 

hành Nghị quyết số 140/2022/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022 của 

HĐND tỉnh Lâm Đồng

NGUYỄN CHÍ LINH 1 09/10/2026

828/CCPT-

CBBQ

09/10/2026 Ý kiến đối với hồ sơ đề nghị điều 

chỉnh dự án Nhà máy sản xuất, chế 

biến nông sản chất lượng cao của 

Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập 

khẩu Tây Nguyên

NGUYỄN CHÍ LINH 1 09/10/2026

829/CCPT-

CLATTP

09/10/2026 Xây dựng hướng dẫn thực hiện các 

tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới 

hiện đại giai đoạn 2026 - 2030

NGUYỄN CHÍ LINH 1 09/10/2026

830/CCPT-

CLATTP

11/10/2026 V/v kết quả thẩm định cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm của 

Công ty TNHH Bát Phúc Sơn

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

1 11/10/2026

831/CCPT-

TrCCPT

11/10/2026 Cung cấp thông tin phục vụ tiếp xã 

giao Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền 

Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

1 11/10/2026

832/CCPT-

TrCCPT

11/10/2026 V/v báo cáo tổng kết thi hành các 

quy định của pháp luật về hoạt 

động xúc tiến thương mại

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

1 11/10/2026

833/CCPT-

HCTH

12/10/2026 V/v kết quả triển khai thực hiện 

Văn bản số 17181/UBND-KTTH, 

ngày 08/10/2026 của UBND tỉnh

Võ Văn Đàn 1 12/10/2026

834/CCPT-

HCTH

12/10/2026 Về việc đề xuất nhu cầu kinh phí 

thực hiện chỉnh lý hồ sơ, tài liệu 

tồn đọng năm 2027

NGUYỄN CHÍ LINH 1 12/10/2026

835/CCPT-

CBBQ

13/10/2026 Cung cấp thông tin, dữ liệu phục 

vụ điều tra, đánh giá ô nhiễm môi 

trường biển và hải đảo

NGUYỄN CHÍ LINH 1 13/10/2026

836/CCPT-

CBBQ

13/10/2026 Góp ý đối với hồ sơ dự án Luật 

Phát triển công nghiệp văn hóa

NGUYỄN CHÍ LINH 1 13/10/2026

837/CCPT-

CLATTP

13/10/2026 CV kiểm tra văn bản quy phạm 

pháp luật có nội dung liên quan 

đến lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Khoa học và Công nghệ

NGUYỄN CHÍ LINH 1 13/10/2026

838/CCPT-

CLATTP

13/10/2026 V/v kết quả thẩm định cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm Địa 

điểm kinh doanh Công ty TNHH 

Vận tải và Nông sản An Nhiên

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

1 13/10/2026

839/CCPT-

CLATTP

13/10/2026 V/v kết quả thẩm định cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm Công 

ty TNHH Trà Bảo Tín

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

1 13/10/2026

840/CCPT-

CLATTP

13/10/2026 V/v kết quả thẩm định cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm Công 

ty TNHH SFĐL

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

1 13/10/2026

841/CCPT-

TrCCPT

13/10/2026 V/v thẩm định, phê duyệt các 

chương trình, hoạt động của 

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - 

năm 2026

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

1 13/10/2026



842/CCPT-

TrCCPT

13/10/2026 V/v góp ý Đề án hợp tác giữa tỉnh 

Lâm Đồng và thành phố Saint 

Petersburg

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

1 13/10/2026

843/CCPT-

HCTH

14/10/2026 Về việc báo cáo kết quả rà soát đối 

tượng định danh địa điểm

NGUYỄN CHÍ LINH 1 14/10/2026

844/CCPT-

HCTH

14/10/2026 V/v rà soát, đề xuất biểu mẫu điện 

tử thuộc lĩnh vực chất lượng, chế 

biến và PTTT theo Quyết định số 

4764/QĐ-UBND

NGUYỄN CHÍ LINH 1 14/10/2026

845/CCPT-

CLATTP

14/10/2026 V/v ý kiến thẩm định hồ sơ điều 

chỉnh dự án đầu tư thu mua sợi tơ 

tằm xuất khẩu của Công ty TNHH 

Tơ lụa Diệu Kỳ.

Võ Văn Đàn 1 14/10/2026

846/CCPT-

CLATTP

14/10/2026 V/v ý kiến về đề nghị điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án Nhà máy 

chế biến trà Oolong của Công ty 

Cổ phần Long Đỉnh.

Võ Văn Đàn 1 14/10/2026

847/CCPT-

CLATTP

14/10/2026 V/v thực hiện Nghị quyết số 

66.22/2026/NQ-CP và Thông tư số 

117/2026/TT-BTC.

Võ Văn Đàn 1 14/10/2026

848/CCPT-

CLATTP

14/10/2026 CV rà soát, báo cáo tình hình phân 

cấp, phân quyền và phân cấp thủ 

tục hành chính của Trung ương 

cho địa phương

Võ Văn Đàn 1 14/10/2026

849/CCPT-

CBBQ

14/10/2026 Góp ý đối với Chương trình khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

trọng điểm với tỉnh Lâm Đồng giai 

đoạn 2026 - 2030 theo đề xuất của 

Đại học Quốc gia thành phố Hồ 

Chí Minh

NGUYỄN CHÍ LINH 1 14/10/2026

850/CCPT-

CLATTP

15/10/2026 V/v góp ý dự thảo Hồ sơ Chương 

trình hình thành năng lực sản xuất 

mới dựa trên công nghệ, dữ liệu và 

đổi mới sáng tạo.

Võ Văn Đàn 1 15/10/2026

851/CCPT-

HCTH

15/10/2026 Góp ý dự thảo Kế hoạch của Sở 

triển khai thực hiện Kế hoạch số 

16078/KH-UBND ngày 23/9/2026 

của UBND tỉnh.

NGUYỄN CHÍ LINH 1 15/10/2026

852/CCPT-

TrCCPT

15/10/2026 V/v đăng ký tham dự Hội nghị kết 

nối vùng trong phát triển thương 

mại điện tử, thúc đẩy xuất khẩu 

sản phẩm - Lâm Đồng 2026 và 

Chương trình triển lãm, diễn đàn 

thương mại điện tử tỉnh Lâm Đồng 

năm 2026.

NGUYỄN THÙY QÚY 

TÚ

1 15/10/2026

70 70


